Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm điều hòa tại Bệnh viện Bãi Cháy;
- Tên dự toán: Mua sắm điều hòa tại Bệnh viện Bãi Cháy;
- Bên mời thầu: Bệnh viện Bãi Cháy;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Bãi Cháy, Phường Việt Hưng, Quảng Ninh;
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung: 
- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện. 
- Toàn bộ thiết bị mà Nhà thầu cung cấp phải có ký hiệu, nhãn mác xuất xứ rõ ràng, phải ghi rõ tính năng, thông số kỹ thuật, đóng gói theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT; 
- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật. Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.
1.2.2 Yêu cầu chi tiết cấu hình sản phẩm:

BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	STT
	Tên hàng hóa
	Nội dung

	1
	Điều hòa treo tường 2 chiều công suất 12.000BTU
	Máy điều hòa mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau. 
 Loại máy: Điều hòa treo tường 2 chiều
 Công suất làm lạnh: ≥12000 BTU
 Công suất sưởi ấm: ≥12000 BTU
 Phạm vi hiệu quả tối đa ≥ 20m²
 Thời gian bảo hành: ≥5 năm toàn máy, ≥10 năm đối với máy nén
 Độ ồn trung bình: Dàn lạnh ≤ 37dB, dàn nóng ≤ 52dB
 Loại Gas: R32
 Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng nhôm
 Tiêu thụ điện: ≤ 0.991 kW/h
 Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter hoặc tương đương
 Có chức năng lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi
 Chức năng gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống, trái phải
 Có công nghệ/chức năng làm lạnh nhanh
 Có các chức năng: 
+ Sưởi ấm dễ chịu
+ Chức năng tự chẩn đoán lỗi
+ Chế độ hút ẩm
+ Chế độ giấc ngủ
+ Chế độ sấy khô dàn lạnh 
+ Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
+ Tự vệ sinh dàn lạnh 
Nguồn điện vào: 220V, 50Hz
Chiều dài lắp đặt ống đồng tối thiểu: 5.5 m ± 5% (Bao gồm: Ống đồng phi 6.35 x 0.71, Ống đồng phi 9.52 x 0,7, bảo ôn, băng cuốn, dây điện, ống thoát nước ngưng) và đủ khoảng cách theo thực tế.

	2
	Điều hòa treo tường 2 chiều công suất 18.000BTU

	Máy điều hòa mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau, bao gồm giá đỡ và đầy đủ vật tư lắp đặt
 Loại máy: Điều hòa treo tường 2 chiều
 Công suất làm lạnh:  ≥ 18000 BTU
 Công suất sưởi ấm:  ≥ 18000 BTU
 Phạm vi hiệu quả tối đa ≥ 30m²
 Thời gian bảo hành: ≥5 năm toàn máy, ≥10 năm đối với máy nén
 Độ ồn trung bình: Dàn lạnh: ≤ 45dB - Dàn nóng: ≤ 55dB
Loại Gas: R32
 Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng nhôm
 Tiêu thụ điện: ≤ 1.353 kW/h
 Công nghệ tiết kiệm điện:  Inverter hoặc tương đương
 Có chức năng lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi
 Chức năng gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống, trái phải
 Có công nghệ/chức năng làm lạnh nhanh
 Có các chức năng: 
+ Sưởi ấm dễ chịu
+ Chức năng tự chẩn đoán lỗi
+ Chế độ hút ẩm
+ Chế độ giấc ngủ
+ Chế độ sấy khô dàn lạnh 
+ Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
+ Tự vệ sinh dàn lạnh 
Nguồn điện vào: 220V, 50Hz
Chiều dài lắp đặt ống đồng tối thiểu: 5.5 m ± 5% (Bao gồm: Ống đồng phi 6.35 x 0.71, Ống đồng phi 9.52 x 0,7, bảo ôn, băng cuốn, dây điện, ống thoát nước ngưng) và đủ khoảng cách theo thực tế.

	3
	Điều hòa treo tường 2 chiều công suất 24.000BTU
	Máy điều hòa mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau, bao gồm giá đỡ và đầy đủ vật tư lắp đặt
 Loại máy: Điều hòa treo tường 2 chiều
 Công suất làm lạnh:  ≥ 24000 BTU
 Công suất sưởi ấm:  ≥ 24000 BTU
 Phạm vi hiệu quả tối đa ≥ 40m²
 Thời gian bảo hành: ≥5 năm toàn máy, ≥10 năm đối với máy nén
 Độ ồn trung bình: Dàn lạnh: ≤ 46dB - Dàn nóng: ≤ 59dB
 Loại Gas: R32
Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng nhôm
Tiêu thụ điện: ≤ 1.786 kW/h
Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter hoặc tương đương
Có chức năng lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi
Chức năng gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống. trái phải
Có công nghệ/ chức năng làm lạnh nhanh
Có các chức năng: 
 + Sưởi ấm dễ chịu
 + Chức năng tự chẩn đoán lỗi
 + Chế độ hút ẩm
 + Chế độ giấc ngủ
 + Chế độ sấy khô dàn lạnh 
 + Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
 + Tự vệ sinh dàn lạnh 
Nguồn điện vào: 220V, 50Hz
Chiều dài lắp đặt ống đồng tối thiểu: 5.5 m ± 5% (Bao gồm:  Ống đồng phi 6.35 x 0.71, Ống đồng phi 12.7 x 0,7, bảo ôn, băng cuốn, dây điện, ống thoát nước ngưng) và đủ khoảng cách theo thực tế.


- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành. 
- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.
- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.
	- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).
1.2.3 Yêu cầu khác:
Giá hàng hóa đã bao gồm cả công tháo điều hòa cũ và lắp đặt điều hòa mới và tất cả các chi phí liên quan.
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.
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Tên nhà thầu: ....................................
Địa chỉ: ..............................................
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Gói thầu: .........................................
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	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Tên Thương mại, ký mã hiệu
	Hãng/Nước chủ sở hữu (nếu có)
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có)
	Ghi chú
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[bookmark: _Hlk3555453]Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	

	....................., ngày.........tháng..........năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: ....................................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
Gói thầu: ............................................
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT
	Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng
	Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào)
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	* Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt 
	


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	
(Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào).

	....................., ngày.........tháng..........năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không.

